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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghè
	Học phần: Kỹ thuật điện
	Lớp:  15TCN-KCL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


Câu 1: (2 điểm)
Cho biết khi đo điện áp ta cần dụng cụ gì? Cách mắc? 
Câu 2: (2 điểm)
Công tắc tơ là gì? Công dụng của công tắc tơ?
Câu 3: (2 điểm)
Cho biết công dụng của máy biến áp, đây là máy biến áp gì ?X1x
A
1
2
a











Nếu U1 = 220 V, W1 = 440 vòng,
W2 = 220 vòng. Tính U2.







Câu 4: (2điểm)
Phân loại động cơ DC (giải thích và vẽ hình cho từng loại).
Câu 5: (2 điểm)
Bốn điện trở giống nhau được mắc như hình vẽ. Hảy tính điện trờ tương đương cho từng trương hợp. (với R = 50Ω) R
R
R
R
R
R
R


 


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




										Nguyễn Văn Thành 

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghè
	Học phần: Kỹ thuật điện
	Lớp:  15TCN-KCL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	Khi đo điện áp ta dùng volt kế
	1,0

	
	b
	Khi đo điện áp ta mắc volt kế song song với phụ tải.
	1,0

	2
	
	
	2,0

	
	a
	Công tắc tơ là khí cụ điều khiển bằng điện, điều khiển từ xa, Dùng để đóng cắt mạch điện ở điện áp thấp vả dòng điện lên tới vài trăm amper
	0,5
0,5

	
	b
	Công tắc tơ dùng dể đóng cắt các mạch công suất.
Công tắc tơ kết hợp với rơle nhiệt dùng để điều khiển động cơ điện.
	0,5
0,5

	3
	
	
	2,0

	
	a
	U1 : Điện áp sơ cấp; 
I1 : Dòng điện sơ cấp; 
W1 : Số vòng dây quấn sơ cấp. 

	0,25
0,25
0,25

	
	b
	U2 : Điện áp thứ cấp;
 I2 : Dòng điện thứ cấp; 
W2 : Số vòng dây quấn thứ cấp. 
	0,25
0,25
0,25

	
	c
	U2 = (U1 * W2)/ W1 = (220*220)/440 = 110 V
	0,5

	4
	
	
	2,0

	
	a
	Máy điện một chiều kích từ độc lập ( hình a).
Dòng điện kích từ của máy và dòng điện phần ứng độc lập.
	0,25
0,25

	
	b
	Máy điện một chiều kích từ song song ( hình b).
Cuộn dây kích từ nối song song với mạch phần ứng.
	0,25
0,25

	
	c
	Máy điện một chiều kích từ nối tiếp ( hình c).
Cuộn dây kích từ nối tiếp với mạch phần ứng..
	0,25
0,25

	
	d
	Máy điện một chiều kích từ hỗn hợp ( hình d).
Gồm 02 cuộn dây kích từ. Một cuộn kích từ mắc nối tiếp và một cuộn kích từ mắc song song.
	0,25
0,25

	
	
	

	

	5
	
	
	2,0

	
	a
	Mạch được mắc R nối tiếp với 2 R song song: 
Rtđ = R + (R*R)/ (R+R) = R + R/2 
Rtđ = 50 + 50/2 = 75 Ω
	
0,5
0,5

	
	b
	Mạch được mắc R nối tiếp với (R nối tiếp với 2 R song song): 
Rtđ = R + (R*(R+R))/ (R+R+R) = R + 2R2/3 = R+ 2R/3
Rtđ = 50 + 2*50/3 = 83,33 Ω
	

0,5
0,5

	……
	
	Tổng điểm toàn bài(1+2+3+4+5)
	10




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





									Nguyễn Văn Thành


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghè
	Học phần: Kỹ thuật điện
	Lớp:  15TCN-KCL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: (2 điểm)
Cho biết khi đo dòng điện ta cần dụng cụ gì? Cách mắc? 
Câu 2: (2 điểm)
Áp to mát (CB) là gì? Công dụng của Áp to mát (CB)?
Câu 3: (2 điểm)
Cho biết công dụng của máy biến áp, đây là máy biến áp gì ?
Tính N2 khi biết N1= 1200 vòng, U1 = 220V, U2 = 12V.
[image: ]
Câu 4: (2điểm)
Có bao nhiêu phương pháp mở máy động KĐB 3 pha? (Vẽ hình từng phương pháp).
Câu 5: (2 điểm)
Hảy tính điện trờ tương đương cho từng trương hợp. Với R1 = 20Ω, R2 = 30Ω.R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2


 





_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




										Nguyễn Văn Thành




		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghè
	Học phần: Kỹ thuật điện
	Lớp:  15TCN-KCL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	Khi đo dòng điện ta dùng amper kế
	1,0

	
	b
	Khi đo dòng điện ta mắc amper kế nối tiếp với phụ tải.
	1,0

	2
	
	
	2,0

	
	a
	Aptomat hay còn gọi là CB, máy cắt tự động. là khí cụ điều khiển bằng tay và cắt mạch tự động khí có sự cố như : quá tải hay ngắn mạch.
	1,0

	
	b
	Dung để đóng cắt không thường xuyên mạch điện và bảo vệ mạch điện khỏi sự cố quá tải hay ngắn mạch.
	1,0

	3
	
	
	2,0

	
	a
	U1 : Điện áp sơ cấp; 
I1 : Dòng điện sơ cấp; 
N1 : Số vòng dây quấn sơ cấp. 

	0,25
0,25
0,25

	
	b
	U2 : Điện áp thứ cấp;
 I2 : Dòng điện thứ cấp; 
N2 : Số vòng dây quấn thứ cấp. 
	0,25
0,25
0,25

	
	c
	N2 = (U2 * N1)/ U1 = (12*1200)/220 = 65,5 vòng
	0,5

	4
	
	                                   
	2,0

	
	a
	
Mở máy trực tiếp: nối điện áp trực tiếp vào động cơ.
	0,25

	
	b
	Mở máy gián tiếp bằng cuộn kháng


	0,25

	
	c
	Mở máy gián tiếp bằng máy biến áp tự ngẫu 


	0,25

	
	d
	
Mở máy gián tiếp bằng đổi nối sao - tam giác
	0,25

	5
	
	
	2,0

	
	a
	Mạch được mắc R nối tiếp với 2 R song song: 
Rtđ = R1 + (R1*R1)/ (R1+R1) = R1 + R1/2 
Rtđ = 20 + 20/2 = 30 Ω
	
0,5
0,5

	
	b
	Mạch được mắc R nối tiếp với (R nối tiếp với 2 R song song): 
Rtđ = R2 + (R2*(R2+R2))/ (R2+R2+R2) = R2 + 2R22/3 = R2+ 2R2/3
Rtđ = 30 + 2*30/3 =  50 Ω
	

0,5
0,5

	……
	
	Tổng điểm toàn bài ( 1+2+3+4+5)
	10


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





									Nguyễn Văn Thành
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